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LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện Chi thị 38 TTg 2004 cua Thu tướng Chính 
phu, hiện nav tại nhiều địa phương mơ các lớp đào tạo, bồi 
dưỡng tiếng Tày cho cán bộ, công chức, viên chức công tác 
tại vùng đồng hào dân tộc. Tại các Irường phô thông dân tộc 
nội trú, giáo viên và học sinh cần những hiên biết về hệ 
thong - cấu trúc tiếng Tày đê dạy và hục thực hành tiếng 
Việt, có căn cứ so sánh nhằm khắc phục những biêu hiện 
giao thoa ngôn ngừ. ( 'húng tỏi biên soạn tài liệu này nhảm 
giúp cho những người dạy và học có một cái nhìn tông quát 
vê tiêng Tày đê việc dạy và học đạt hiệu qua hơn.

Tiếng Tàv và tiếng Việt có quan hệ mật thiết, từ ngữ hai 
thứ tiếng đã thâm nhập vào nhau. Đê minh họa cho sự thâm 
nhập cua tiếng Tày vào tiếng Việt chúng, tôi cho in thêm vào 
cuối sách Phụ lục ỉ: Từ ngữ gốc Tày trong tiếng Việt. Tiếng 
Tày hiện nay được sư dụng chu yếu là hội thoại. Trong ngôn 
ngừ hội thoại, trợ từ đóng vai trò quan trọng. Đê bạn đọc tiện 
tham khao, chúng tỏi cho in thèm phụ lục II: Trợ từ trong, 
tiếng Tày.

Tàì liệu này miêu ta những nét chung nhất về ngừ âm, từ 
\nrng, ngữ pháp và biện pháp tu từ tiếng Tày. Viết tài liệu này, 
chúng tôi sư dụng các thuật ngữ và các phương pháp có tính 
truyền thống. Chúng tôi biết rằng trong khoang hai chục năm 
trờ lại đây, ngành Ngôn ngữ học đã có nhiều thành tựu mới,



nhờ những lý thuyết mới, phưcxng pháp tiếp cận mới. Theo đỏ 
cỏ nhiều thuật ngừ, khái niệm mới. Tuy vậy, đây là tài liệu 
miêu tà sơ  bộ những điểm cơ ban nhất về các bình diện ngữ 
âm, ngữ nghĩa và ngữ pháp làm cờ sở đê dạy và học tiếng 
Tày. Bơi vậy, trong tài liệu chúng tôi bo qua những van đề 
thao luận có tính chuyên sâu, không trình bcry lịch sư các vấn 
đề. Người sư dụng tài liệu này không đòi hỏi là các nhà 
chuyên môn ngành Ngôn ngữ học.

Tiếng Tày có nhiều biến thê địa phương khác nhau, trong 
đó có VÌ/NG TÂM (các tinh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn) 
và các VÙNG BIÊN. Ngay nội bộ VÙNG TẨM, đi từ địa 
phương này sang điạ phương khác cũng có sự  khác nhau ít 
nhiều về ngữ âm, từ ngữ. Tuy vậy, về cơ bán, người các điạ 
phương vẫn dễ dàng, giao tiếp được với nhau. Đổi tượng miêu 
ta cua tài liệu này là tiếng Tày VÙNG TÂM, vùng đã được 
chứng minh rằng có tính phổ biến cao nhất, theo kết luận cua 
Hội nghị vùng chuân ngôn ngữ Tày - Nùng năm ỉ 976, tại khu 
Tự trị Việt Bắc (cũ).

Những tài liệu nghiên cứu chuyên sâu vào tiếng Tày hiện 
nay chưa nhiều. Vì vậy, mặc dù chủng tôi rất cố gắng, nhưng 
chắc chắn không tránh khoi thiếu sót. Mong bạn đọc lượng 
thứ và đóng góp ý  kiến để cuốn sách có thê hoàn thiện hơn 
vào lần tái bàn.

Xin trân trọng cam ơn Ị

Nhóm tác giả
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TIÉNG TÀY CO SỎ

MỞ đầu

TIÉNG TÀY VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIÉN

1 TIÉNG TÀY
1.1. Tiếng Tày - là công cụ giao tiếp của dàn tộc Tày, VỚI 

số dân hiện nay khoảng 2 triệu ngirời. Tiếng Tày thường được 
dùng làm ngôn ngữ giao tiếp chung giữa các dân tộc cùng 
chung sống ở một số vùng. Tiếng Tày thuộc nhóm ngôn ngừ 
Tày - Thái. Thuộc về nhóm tiếng này có thê kê đến dân tộc Lê 
(Đảo Hài Nam, Trung Quốc), Choang (Nam Trung Quốc), 
Nùng, Lô Lô, Giáy, Cao Lan, Thái... (Việt Nam) Lào, Thái 
Lan... Ta có thế hình đung, nhóm tiếng này phô biến trên một 
địa bàn rộng lớn kéo dài từ đảo Hái Nam, qua miền Nam Hoa 
lục, qua miền Bắc Việt Nam, toàn bộ nước Lào, Thái Lan và 
một phần Đông bắc Miến Điện. Nếu thông thạo được tiếng 
Tày ta có thề giao tiếp được với các dàn tộc nói các ngôn ngữ 
cùng nhóm tiếng (Ví dụ: đến Băng Cốc ta có thể dùng tiếng 
Tày để hởi đường, hòi giá đi taxi, đến Long Châu, Trung 
Quốc có thề dùng tiếng Tày đe trao đối mua, bán..

Tiếng Tày thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập. Đại bộ 
phận các từ, nhất là các từ cơ bản - là từ đơn tiết. Từ không
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biến đổi hình thức khi thay đổi chức vụ ngừ pháp trong câu. 
Phương thức biểu thị ý nghĩa ngữ pháp chủ yếu là trật tự từ, 
hư từ và ngừ điệu.

Tiếng Tày hiện nay được dùng chủ yếu ở các tỉnh thuộc 
khu Việt Bắc (cũ). Tại các tỉnh Tây Bắc như: Lào Cai, Yên 
Bái, Sơn La, Lai Châu cũng có đồng bào Tày, tiếng Tày cũng 
được sử dụng tại các nơi đó. Sau ngày giải phóng miền Nam, 
một bộ phận dân cư Tày di cư vào các tỉnh Tây Nguyên và 
Đông Nam Bộ, tiếng Tày cũng theo đó có mặt tại các tỉnh 
miền Nam.

1.2. Từ mấy chục năm trước, cho đến tận bây giờ vẫn tồn 
tại từ ghép “tiếng Tày - Nùng”, bởi, có ý kiến cho rằng: tiếng 
Tày và tiếng Nùng có nhiều điểm tương đồng nên có thể gộp 
chung hai thứ tiếng này làm một. Sự thật, nếu so sánh hai hệ 
thống tĩnh tiếng Tày và tiếng Nùng thì ta thấy mức độ trùng 
nhau rất cao, nhưng khi vận dụng trong lời nói sinh động thì 
tiếng Tày và tiếng Nùng là hai thứ tiếng mà đại biểu của mồi 
dân tộc không dễ nói chuyện với nhau. Do đó, trong việc dạy 
tiếng dân tộc cho cán bộ công chức, chúng tôi chủ trương 
soạn tài liệu dạy tiếng Tày và tiếng Nùng riêng(*\

1.3. Tiếng Tày có nhiều biến thể địa phương khác nhau. 
s>ự khác nhau ay biếu hiện chù yếu ả  ngữ âm và từ vựng Tuy 

vậy, sự khác nhau giữa các phương ngữ, nói chung, không 
quá lớn. Ví dụ, tiếng Tày ở Bảo Thắng (Lào Cai) tuy không

(,) Slon phuối Tày và Học tiếng Nùng, Nxb Đại học Thái Nguyên



phải tiếng ở VÙNG TÂM, nhung người Bảo Thắng vẫn dễ 
dàng nghe - hiêu được người VÙNG TÂM nói, và nếu người 
Bảo Thắng chú ý điều chinh cách phát âm đôi chút thì người 
VÙNG TÂM  dễ dàng nghe hiểu. Việc một ngôn ngữ có nhiều 
phương ngừ là chuyện thường tình, hầu như ngôn ngữ nào 
cũng có hiện tượng nhu vậy. Cho nên chúng ta chấp nhận sự 
vận dụng tiếng Tày một cách đa dạng trên cơ sờ dựa vào một 
hệ thống chung, có tính phô biến cao.

Trong mấy chục năm qua, do sự tác động của các nhân 
tố văn hóa, chính trị xã hội, sự tiếp xúc giữa các tộc người, 
tiếng Tày có những bước phát triển. Một trong những xu 
hướng phát triển đó là sự xích lại gần hơn với tiếng Việt. 
Điều này biểu hiện ca trên bình diện ngừ âm, từ vựng và ngữ 
pháp. Đội ngũ đông đao những học sinh, sinh viên, bộ đội, 
cán bộ,... - là những người biết và hiểu song ngừ Tày - Việt, 
điều đó đã tạo nên sụ chuyển biến tiếng Tày theo hướng xích 
lại gần với ngôn ngừ phô thông.

Hiện nay, mặc dù nhiều nơi, tại các vùng người Tày sinh 
sống, không ai không biết tiếng phổ thông, nhưng trong giao 
tiếp nếu sử dụng tiếng dân tộc Tày thì đồng bào Tày cảm thấy 
“thấm thìa” hơn những nội dung đuợc trình bày.

2 S ự  PHÁT TRIFN CỦA TIFNG TÀY

2.1. NÓI đến sự phát triển của tiếng Tày, trước hết là nói 
về sự phát triển các chức nâng xã hội. Tiếng Tày là công cụ 
giao tiếp của dân tộc Tày. Nhưng do là ngôn ngừ của dân tộc
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có số dân tương đối đông (khoảng 2 triệu người), nên tiếng 
Tày thường được người của các dân tộc khác dùng chung khi 
gặp nhau. Vì vậy, một cách rất tự nhiên, tiếng Tày trở thành 
công cụ giao tiếp chung ở các khu vực miền núi phía Bắc 
Việt Nam.

2.2. Tiếng Tày là ngôn ngừ sớm có chừ viết. Chừ viết cô 
đại thấy được khắc trên các phiến đá cố ở Hà Giang, hay 
trong các sách bói toán của những người làm nghề mê tín, 
hiện nay không còn ai đọc được, và không ai biết chắc chẳn 
chúng xuất hiện từ thời nào. Chúng ta chì có thể phỏng đoán 
là từ rất xa xưa. Vào các thế kỉ XI-XI1 tiếng Tày đã có chừ 
Slư Nam (Chữ Nôm). Đây là loại chừ viết dựa trên cơ sở chừ 
Hán. Chừ Nôm có nhược điểm là muốn viết và đọc được nó 
phải biết chừ Hán. Nhờ có chừ Nôm các trí thức người dân 
tộc đã sáng tạo một nền văn học Nôm phong phú về số lượng 
và thể loại tác phẩm. Chỉ nói riêng thê loại truyện thơ, cho 
đến nay đã sưu tầm được 64 tác phấm, trong đó có tác phâm 
có độ dài khoảng 10.000 câu thơ. Nguyên tắc viết chừ Nôm 
Tày cũng giống như nguyên tắc viết chữ Nôm Việt. Nhờ có 
nền văn học Nôm, ngôn ngữ Tày được chuẩn hóa hơn, tiếng 
điạ phương này được phố biến sang địa phương khác, do đó 
tính thống nhất dần được nâng cao. Có được sự chau chuốt 
cùa các tác già người dán tộc, từ ngữ trớ nèn trong sáng. Từ 
vựng có sự phân hóa về phong cách: Phong các ngôn ngừ 
văn chương được hình thành. Từ đầu thế kỉ XX, một số nhà 
văn, nhà thơ dân tộc Tày (như: Hoàng Đức Hậu...), bằng

8


